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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp năm 2024
Công trình thủy điện Đam B’ri 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 10/TTr-SCT ngày 24 tháng 4 năm 2024. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp năm 2024 công trình thủy điện Đam B’ri 1 (Phương án) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri thiết lập, được Sở Công Thương tổ chức thẩm định. 
(Phương án phê duyệt kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri (Chủ đập, hồ chứa) có trách nhiệm:
a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về số liệu, nội dung Phương án trình thẩm định, phê duyệt. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc và Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện theo nội dung Phương án đã được phê duyệt;
b) Chịu trách nhiệm khắc phục sự cố, đền bù thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng do công tác vận hành đập, hồ chứa, vận hành xả nước phát điện không đảm bảo quy định gây ngập lụt phía hạ lưu nhà máy (nếu có); xây dựng phương án cảnh báo phía hạ du đập, hồ chứa và phía hạ lưu nhà máy khi xả nước phát điện theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ;
c) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những nội dung không phù hợp hoặc vượt quá thẩm quyền, Chủ đập, hồ chứa báo cáo đề xuất cơ quan chức năng thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du sau đập;
d) Trước ngày 15 tháng 4 hàng năm, Chủ đập, hồ chứa báo cáo về các nội dung quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; cập nhật, bổ sung nội dung Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp công trình thủy điện, gửi về Sở Công Thương thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.
2. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm giám sát việc thực hiện xả dòng chảy môi trường sau đập hồ chứa thủy điện Đam B’ri 1 theo Giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo nước tưới phục vụ cho nông nghiệp phía hạ du.
3. Sở Công Thương: 
a) Chịu trách nhiệm về tính phù hợp với quy định hiện hành và nội dung, số liệu Phương án trình phê duyệt; đồng thời, thường xuyên giám sát việc thực hiện Phương án;
b) Hàng năm, tổ chức thẩm định Phương án cập nhật, trình phê duyệt theo quy định.       
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, MT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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PHƯƠNG ÁN
ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP NĂM 2024
CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐAM B’RI 1
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND
ngày      tháng     năm 2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

PHẦN I
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

1. [bookmark: _Hlk129693551]Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020.
2. Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015.
3. Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017.
4. Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020.
5. Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2023.
6. Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi. 
7. [bookmark: loai_1_name]Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.
8. Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi.
9. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
10. Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn.
11. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
12. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 
13. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
14. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 
15. Quyết định số 211/QĐ-TWPCTT ngày 28/12/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (nay là Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai) ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai.
16. Quyết định số 02/QĐ-TWPCTT ngày 18/02/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tai (nay là Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai) ban hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai.
17. Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.
18. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.
19. Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.
20. Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT ngày 25/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ.
21. Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ.
22. Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
23. Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng.
24. Quyết định số 154/QĐ-BTNMT ngày 17/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.
25. Quyết định số 3587/QĐ-BNN-TCTL ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ thuật TCKT 03:2015/TCTL Công trình thủy lợi - Hướng dẫn xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập.
26. Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
27. Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Phê duyệt danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
28. Các văn bản pháp luật và các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành khác có liên quan.
PHẦN II
NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN
[bookmark: _Toc102719061][bookmark: _Toc102722227][bookmark: _Toc102803523][bookmark: _Toc102831845]1. Khái quát về chủ sở hữu và tổ chức khai thác đập, hồ chứa thủy điện
[bookmark: _Toc102719062][bookmark: _Toc102722228][bookmark: _Toc102803524][bookmark: _Toc102831846]1.1. Về chủ sở hữu đập, hồ chứa	
- Tên chủ sở hữu đập, hồ chứa: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri.
- Địa chỉ: Thôn 14, xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 02633.460.549.
- Email: thuydiendambri1@gmail.com.
[bookmark: _Toc102719063][bookmark: _Toc102722229][bookmark: _Toc102803525][bookmark: _Toc102831847]1.2. Về tổ chức khai thác đập, hồ chứa
- Tên tổ chức: Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1.
- Địa chỉ: Thôn 14, xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 02633.460.549.
- Email: thuydiendambri1@gmail.com.
[bookmark: _Toc104367922][bookmark: _Toc102719072][bookmark: _Toc102722238][bookmark: _Toc102803534][bookmark: _Toc102831856]2. Khái quát về đập, hồ chứa
[bookmark: _Toc104367923]2.1. Tên công trình: Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1.
2.2. Tên đập, hồ chứa: Đập, hồ chứa thủy điện Đam B’ri 1.
[bookmark: _Toc104367924]2.3. Cấp công trình theo thiết kế được duyệt: Công trình cấp III theo QCVN 04-05/2022/BNNPTNT.
[bookmark: _Toc104367925]2.4. Phân loại đập, hồ chứa theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP: 
[bookmark: _Toc104367926]Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, đập, hồ chứa thủy điện Đam B’ri 1 thuộc loại đập, hồ chứa nước lớn. 
[bookmark: _Toc104367927]2.5. Địa điểm xây dựng:
Công trình thủy điện Đam B’ri 1 được xây dựng trên suối Đam B’ri, thuộc địa phận 2 xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng:
- Vai đập, hồ chứa phía bờ phải thuộc xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
- Vai đập, hồ chứa phía bờ trái và tuyến năng lượng thuộc địa bàn xã Đam B’ri,  thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.
2.6. Vị trí công trình:
- Vị trí trên bản đồ hành chính như sau:
[image: C:\Users\DELL\Downloads\LamDong.jpg]
[bookmark: _Toc104367928]- Tọa độ địa lý các công trình chính:
Vị trí Tuyến đập: Có toạ độ 11o37’36’’độ vĩ Bắc và 107o43’48’’độ kinh Đông. Nhà máy thủy điện nằm ở thượng lưu hồ thủy điện Đam’Bri.
Vị trí Nhà máy: Có toạ độ 11o36’40” độ vĩ Bắc và 107o42’45” độ kinh Đông.
2.7. Thời điểm khởi công, thời điểm đưa đập, hồ chứa vào khai thác sử dụng:
- Thời điểm khởi công: 01/4/2017.
- Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng: 19/8/2019.
2.8. Quy mô, nhiệm vụ công trình
a) Nhiệm vụ công trình
- Đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Đam B’ri 1.
- Đảm bảo hiệu quả phát điện tối ưu trên cơ sở đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du và xả dòng chảy tối thiểu phía hạ du đập.
b) Quy mô công trình: 
- Công suất lắp máy: 7,5MW.
- Sản lượng điện bình quân: 28,54 triệu kWh.
- Số tổ máy: 02 tổ.
- Diện tích lưu vực đến tuyến đập (km2): 89.
- Lưu lượng trung bình năm (m3/s): 	5,48.
- Tần suất thiết kế/kiểm tra (%): 	          	1,5/0,5.
- Mực nước lũ thiết kế/kiểm tra (m):	721,50/721,86.
- Mực nước dâng bình thường (m):	720,00.
- Mực nước chết (m):	                    	718,00.
- Dung tích toàn bộ (triệu m3):	           0,531.
- Dung tích hữu ích (triệu m3):	           0,145.
- Kết cấu đập dâng: Bê tông cốt thép kết hợp đập đất.
- Kết cấu đập tràn: Bê tông cốt thép.
- Dạng đập tràn: Tràn tự do.
- Số khoang tràn/kích thước (m): 1/105.
- Lưu lượng xả lũ thiết kế/kiểm tra (m3/s): 425/581. 
- Các thông số kỹ thuật khác được trình bày tại Phụ lục 01 kèm theo.
3. Khái quát về địa hình, khí tượng thủy văn, thảm thực vật lưu vực hồ chứa theo thiết kế; các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong lưu vực hồ chứa
[bookmark: _Toc102719073][bookmark: _Toc102722239][bookmark: _Toc102803535][bookmark: _Toc102831857]3.1. Đặc điểm địa hình lưu vực hồ chứa
- Công trình thủy điện Đam B’ri 1 được xây dựng trên suối Đam B’ri. Bờ trái thuộc địa phận xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc, bờ phải thuộc địa phận xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Công trình nằm cách Quốc lộ 20 khoảng 17Km. Vị trí địa lý trung tâm Cụm công trình đầu mối: 11°37’36” Vĩ độ Bắc, 107°43’48” Kinh độ Đông.
- Địa hình khu vực công trình hai sườn đều khá dốc đặc biệt là bờ phải, độ dốc lên tới 20 – 30%, hầu hết suối đều ngắn. Bờ trái địa hình thoải hơn. Dòng sông Đam B’ri có nhiều đoạn chảy ngoằn ngoèo, nhưng nhìn chung hướng chảy gần như Bắc Nam, độ dốc khá lớn, hai vách bờ sông dốc, lòng sông hẹp 20-30m được mở rộng về phía hạ lưu.
Bảng 3.1 Các đặc trưng địa lý thủy văn của lưu vực
	STT
	Đặc trưng
	ĐVT
	Trị số

	1
	Diện tích lưu vực
	km2
	89

	2
	Chiều dài sông chính
	km
	17,4

	3
	Độ rộng trung bình của lưu vực
	km
	5,11

	4
	Độ cao trung bình của lưu vực
	m
	850

	5
	Độ dốc trung bình của sông
	o/oo
	9,0

	6
	Dòng chảy trung bình năm
	m3/s
	5,47


[bookmark: _Toc102719074][bookmark: _Toc102722240][bookmark: _Toc102803536][bookmark: _Toc102831858]3.2. Đặc điểm khí tượng, thủy văn 
[bookmark: _Toc453659585][bookmark: _Toc462054146][bookmark: _Toc469415369]a) Nhiệt độ không khí (trạm Bảo Lộc):


Bảng 3‑2: Nhiệt độ trung bình nhiều năm trạm Bảo Lộc (OC)
	Tháng
	01
	02
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Trung bình Năm

	Ttb(0C)
	20,3
	21,2
	22,4
	23,2
	23,5
	22,8
	22,3
	22,2
	22,2
	22,0
	21,5
	20,4
	22,0

	Tmax 0C)
	30,9
	32,7
	32,7
	32,4
	31,9
	32,2
	30,0
	30,3
	30,6
	30,4
	31,0
	30,8
	31,3

	Tmin(0C)
	7,5
	7,2
	10,3
	13,8
	12,9
	16,7
	15,8
	15,8
	12,8
	13,7
	9,6
	7,0
	11,9


[bookmark: _Toc453659586][bookmark: _Toc462054147][bookmark: _Toc469415370]b) Độ ẩm của không khí (trạm Bảo Lộc):	
Giá trị độ ẩm tương đối trung bình thực đo hàng tháng và năm của một số trạm trên lưu vực cho thấy độ ẩm không khí tương đối cao và khá ổn định, đặc biệt nơi đây là vùng núi cao bị che khuất, do đó mức độ ẩm ướt có xu thế cao hơn. Các số liệu quan trắc cho thấy độ ẩm lớn nhất vào các tháng 10-12, độ ẩm nhỏ nhất vào tháng 4-7. Giá trị độ ẩm không khí trung bình tháng cho thấy độ ẩm tương đối giữa các tháng trong năm không thay đổi nhiều, giá trị độ ẩm tương đối không khí trung bình tháng một số trạm ghi trong bảng 3-4:
Bảng 3‑3: Độ ẩm tương đối không khí trung bình tháng (%)
	Tháng
	01
	02
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Trung bình Năm

	Ucp (%)
	80
	79
	80
	83
	87
	90
	90
	92
	91
	89
	87
	84
	86

	Umin(%)
	45
	38
	38
	47
	58
	68
	69
	71
	64
	63
	59
	53
	56


c) Tình hình mưa trên lưu vực: 
Mưa trên lưu vực phân bố không đều, phụ thuộc vào các yếu tố tác động trong đó đặc biệt là độ cao địa hình và hướng núi. 
Theo chỉ tiêu phân mùa, thì mùa mưa trên lưu vực sông Đồng Nai từ tháng 5 đến tháng 10. Lượng mưa trong mùa mưa chiếm trên 75% tổng lượng mưa năm, mùa mưa chính kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10, với đỉnh mưa lớn nhất xuất hiện vào tháng 8 hoặc tháng 9. Tổng lượng mưa trong 3 tháng 7, 8, 9 chiếm gần 45% lượng mưa năm; tổng lượng mưa từ tháng 7 đến 10 chiếm trên 55% lượng mưa năm. Ngoài ra, hai tháng chuyển tiếp giữa mùa khô sang mùa mưa, tháng 4 và tháng 11 chiếm trên 14% lượng mưa năm.
Phân phối lượng mưa tháng trong năm như bảng và hình dưới đây: 
[bookmark: _Toc462055313][bookmark: _Toc469415808]

Bảng 3-4: Bảng lượng mưa bình quân lưu vực Đam B’ri 1.             
	Tháng
	01
	02
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	X (mm)
	56,4
	52,7
	114,0
	195,8
	253,2
	299,7
	389,5
	478,7
	393,7
	337,8
	166,3
	82,3
	2820


[bookmark: _Toc462055314][bookmark: _Toc469415810]Bảng 3-5: Bảng lượng mưa lớn nhất thời đoạn
	P(%)
	0.2
	1
	1.5
	5
	10

	Xmax.1ngày (mm)
	376
	278
	264
	197
	165

	Xmax.2ngày (mm)
	600
	425
	402
	290
	240

	Xmax.3ngày (mm)
	684
	493
	466
	341
	282


d) Gió:
Gió được phân thành hai mùa: gió mùa mùa Đông và gió mùa mùa Hạ. Mùa Hạ có hướng gió chính là gió mùa Tây Nam (tần suất 10.9%). Mùa Đông có gió chính là gió mùa Đông Bắc (tần suất 12.4%). 
[bookmark: _Toc462055316][bookmark: _Toc469415811]Bảng 3-6: Bảng Tần suất gió theo 8 hướng khu vực
	[bookmark: _GoBack]Hướng
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Calm

	%
	2,0
	12,4
	5,5
	4,2
	1,1
	10,9
	13,4
	3,6
	47,0


Tốc độ gió lớn nhất trong thời kỳ quan trắc là 20 m/s. Tốc độ gió lớn nhất theo các tần suất thiết kế được chỉ ra trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc462055317][bookmark: _Toc469415812]Bảng 3-7: Tốc độ gió lớn nhất 8 hướng (m/s) 
	Tần suất
	N
	NE
	E
	SE
	S
	SW
	W
	NW
	Vô hướng

	V1%
	12,5
	17,3
	13,2
	15,9
	12,4
	17,9
	19,8
	20,9
	24,7

	V2%
	11,4
	15,9
	12,5
	14,5
	11,4
	16,6
	18,0
	17,8
	22,0

	V4%
	10,4
	14,6
	11,8
	13,1
	10,4
	15,2
	16,3
	15,0
	19,6

	V5%
	9,9
	14,1
	11,5
	12,6
	10,0
	14,7
	15,6
	13,9
	18,6

	V10%
	8,7
	12,6
	10,6
	11,1
	8,8
	13,1
	13,8
	11,2
	16,1

	V50%
	5,2
	8,2
	74
	7,0
	5,1
	8,8
	9,3
	5,9
	10,2


[bookmark: _Toc15390651][bookmark: _Toc453659589][bookmark: _Toc462054152][bookmark: _Toc469415373](Nguồn: Trung tâm Thông tin & Dữ liệu KTTV- Thời đoạn quan trắc 1978 - 2023)
e) Bốc hơi:
[bookmark: _Toc435431698][bookmark: _Toc435432137][bookmark: _Toc435435316][bookmark: _Toc435457329][bookmark: _Toc435602812][bookmark: _Toc435602904]Tổn thất bốc hơi mặt nước được xác định theo lượng bốc hơi Piche và các hệ số chuyển đổi. Kết quả xác định được tổn thất bốc hơi mặt nước là: ∆Znc =  376,5 mm.
[bookmark: _Toc462055318][bookmark: _Toc469415813]Bảng 3-8: Phân phối lượng tổn thất bốc hơi hồ Đam B’ri 1     
	Tháng
	01
	02
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Năm

	Z(mm)
	42,7
	46,1
	49,7
	37,7
	30,1
	24,2
	21,8
	20,2
	19,6
	22,1
	27,1
	35,1
	376,5


[bookmark: _Toc453659591][bookmark: _Toc462054154][bookmark: _Toc469415375]f) Chế độ dòng chảy khu vực:
Dòng chảy trên các sông ở khu vực này có hai mùa rõ rệt: Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10; mùa cạn từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau.
Lượng nước mùa lũ chiếm khoảng 80 - 85% lượng nước cả năm. Ngược lại mùa cạn kéo dài tới 6 tháng nhưng chỉ chiếm khoảng 15 - 20% lượng nước cả năm. Lưu lượng giảm dần từ tháng 12 đến tháng 3, tháng 4-5 dòng chảy tăng lên nhờ mưa tiểu mãn. Tháng cạn nhất trong năm thường là tháng 3.
[bookmark: _Toc102719075][bookmark: _Toc102722241][bookmark: _Toc102803537][bookmark: _Toc102831859]Bảng 3-9: Dòng chảy trung bình nhiều năm tại vị trí tuyến đập Đam B’ri 1.
	Tuyến
	F
(km2)
	Xo
(mm)
	o
	Yo
(mm)
	Qo
(m3/s)
	Mo 
(l/skm2)
	Wo 
(106m3)

	T.Đập 
Đam B’ri 1
	89,0
	2820
	0,69
	1940
	5,47
	61,5
	172,6


g) Dòng chảy lũ:
Lũ lớn nhất hàng năm đều xuất hiện vào tháng 7 – 10. Đa số các trận lũ đều có thời gian từ 4 ngày đến 10 ngày, tuy nhiên các trận lũ đỉnh đơn thì thường có thời gian ngắn hơn.
[bookmark: _Toc462055326][bookmark: _Toc469415821]Bảng 3-10: Bảng lưu lượng đỉnh lũ thiết kế tại tuyến đập Đam B’ri 1 (m3/s).
	P (%)
	0,1
	0,2
	0,5
	1
	1,5
	2
	5
	10

	Lưu lượng
	847
	721
	581
	480
	425
	390
	285
	219


h) Lũ thiết kế tuyến đập Đam B’ri 1
[image: ]
Tổng lượng lũ thiết kế tại tuyến đập Đam B’ri 1 được tính toán từ đường quá trình lũ thiết kế, kết quả như bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc462055327][bookmark: _Toc469415822]Bảng 3-11: Tổng lượng lũ thiết kế tại tuyến đập Đam B’ri 1.
	P(%)
	Đơn vị 
	0,1
	0,2
	0,5
	1
	1,5
	2
	5
	10

	Qmax
	m3/s
	847
	721
	581
	480
	425
	390
	285
	219

	W1
	106m3
	59,0
	50,2
	40,4
	33,4
	29,6
	27,1
	19,8
	15,2

	W3
	106m3
	142,5
	121,3
	97,8
	80,8
	71,5
	65,6
	48,0
	36,8

	W5
	106m4
	217,0
	184,7
	148,8
	123,0
	108,9
	99,9
	73,0
	56,1

	W7
	106m5
	277,7
	236,4
	190,5
	157,4
	139,3
	127,8
	93,4
	71,8


[bookmark: _Toc102719076][bookmark: _Toc102722242][bookmark: _Toc102803538][bookmark: _Toc102831860]3.3. Khái quát về thảm thực vật lưu vực hồ chứa
Lưu vực Đam B’ri 1 tiếp giáp và nằm về phía Đông Bắc lưu vực suối Đa Tẻ, nằm về phía Tây và Tây Nam lưu vực sông Đa Bình, phụ lưu của sông Đại Nga. Diện tích lưu vực tính đến tuyến đập dự án Đam B’ri 1 là 89km2.D
Lưu vực nằm trên vùng núi của bậc thềm cuối cùng của dãy Trường Sơn về phía Đông Nam, bị khuất gió và chia cắt rất mạnh. Địa hình lưu vực có thể chia làm hai vùng: khoảng 50% diện tích lưu vực ở phía Đông, Đông Nam là vùng cao nguyên Bảo Lộc tương đối bằng phẳng, phần còn lại ở phía Tây là địa hình vùng núi dốc bị chia cắt mạnh. Lưu vực có độ cao trên 1.200m trên đường phân thủy phía Bắc, cao trên 900m trên đường phân thủy phía Đông, địa hình lưu vực thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam theo hướng chảy của hai nhánh suối chính, địa hình sông rất dốc, lòng sông sâu có nhiều ghềnh thác.
Tầng phủ thực vật, rừng hầu như chỉ còn rất ít trên các vùng núi cao ở khu vực thượng nguồn, chủ yếu là rừng tái sinh gồm các loại gỗ tạp, tre nứa, dây leo, phần phía Đông lưu vực là các vùng đồi tương đối bằng phẳng, hầu như đã được khai thác để trồng trà, cà phê, tiêu, cây công nghiệp,...
[bookmark: _Toc102719077][bookmark: _Toc102722243][bookmark: _Toc102803539][bookmark: _Toc102831861]3.4. Các hình thái thiên tai có thể xảy ra trong hồ chứa
Theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai, các loại hình thiên tai ở Việt Nam bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác.
Tại khu vực Tây Nguyên nói chung và khu vực Lâm Đồng, thủy điện Đam B’ri 1 nói riêng, các loại thiên tai điển hình của khu vực là: Áp thấp nhiệt đới, bão, nắng nóng, hạn hán, mưa, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc xoáy, sét, mưa đá.
[bookmark: _Toc102719079][bookmark: _Toc102722245][bookmark: _Toc102803541][bookmark: _Toc102831863]4. Đặc điểm vùng hạ du đập, hồ chứa
[bookmark: _Toc102719080][bookmark: _Toc102722246][bookmark: _Toc102803542][bookmark: _Toc102831864]4.1. Về địa hình
Vùng hạ du đoạn lòng sông có cao độ từ 700 m (Đập thủy điện Đam B’ri 1) thấp dần xuống 614 m (đuôi hồ thủy điện Đa M’Bri của Công ty CP thủy điện Miền Nam). Dòng sông đoạn hạ lưu tuyến đập chảy uốn lượn theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, độ dốc lòng sông thoải, độ dốc trung bình khoảng 1,7%-2%. 
Dòng sông Đam B’ri cắt sâu và phân chia địa hình thành hai bờ với đặc điểm tương tự nhau. Phần thấp của hai bên bờ sông là sườn dốc xen lẫn các dãy đồi thoải, cao độ các đỉnh đồi từ 850-900m. Các dãy đồi dọc sông đều đã được dân khai thác trồng cà phê, chè và cây ăn quả. 
Hai bên sông Đam B’ri đoạn hạ lưu đập có nhiều suối nhánh đổ gần như vuông gốc với sông, các suối này cắt sâu và có độ dốc lớn, đa số các suối đều có nước vào mùa khô. 
Thực phủ 2 bên bờ suối chủ yếu là tre nứa và cây tạp cao 5-7m, phía trên cao 2 sườn là đất trồng cây chè, cà phê, dâu,... của các hộ dân canh tác.
[bookmark: _Toc102719081][bookmark: _Toc102722247][bookmark: _Toc102803543][bookmark: _Toc102831865]4.2. Về dân cư
Công trình thủy điện Đam B’ri 1 được xây dựng trên địa bàn 2 xã Đam B’ri thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Tân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Dân cư khu vực xã Đam B’ri chủ yếu là người Kinh; khu vực xã Lộc Tân là đa dân tộc gồm dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Hoa, K’ho, Cao Lan, Mường, Châu Mạ. Trong đó dân tộc Châu Mạ chiếm đa số tỷ lệ 51,8%.
Khu vực hạ lưu đập thủy điện Đam B’ri 1 là khu vực xa khu dân cư. Các hộ gia đình vào rẫy canh tác hàng ngày chỉ để chăm sóc cây trồng, một số rất ít ở lại các chòi tạm tại vị trí rất cao so với lòng suối Đam B’ri. Vì vậy nên khi xả lũ không ảnh hưởng tới các hoạt động của người dân, không phải di dời, sơ tán người và tài sản.
Do mật độ dân ít, phân bố trên diện tích rộng nên khả năng tiếp cận các tín hiệu cảnh báo chủ yếu qua đường điện thoại di động và qua tuyên truyền của chính quyền địa phương xã, thôn. Khi có sự cố xảy ra ngoài việc thông tin bằng loa, kênh phát thanh của xã, huyện trong và gần khu vực dự án Chủ đầu tư bố trí các biển cảnh báo, bố trí người được trang bị đầy đủ bảo hộ phục vụ công tác cứu nạn đi về phía hạ lưu dự án dọc theo lưu vực suối Đam B’ri để thông báo cũng như ứng cứu người, tài sản khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.
Ngoài ra khu vực dự án nằm trên tuyến đường giao thông thuận lợi, mạng lưới thông tin liên lạc phát triển, người dân quanh khu vực dự án có trình độ dân trí cao nên rất thuận lợi cho công tác tuyên truyền, phát các tín hiệu cảnh báo đến người dân. Mặt khác các xã gần dự án, có nhiều công trình y tế với các trang thiết bị hiện đại nên công tác cấp cứu, cứu chữa người khi gặp nạn rất thuận lợi.
[bookmark: _Toc102719082][bookmark: _Toc102722248][bookmark: _Toc102803544][bookmark: _Toc102831866]4.3. Những đối tượng bị ảnh hưởng, mức độ ảnh hưởng và phạm vi ngập lụt vùng hạ du theo các tình huống xả lũ, vỡ đập
a) Những đối tượng bị ảnh hưởng:
- Không có dân cư sinh sống ở hạ lưu đập, hồ chứa thủy điện Đam B’ri 1. 
- Một số công trình dân sinh: Qua khảo sát, có 02 cầu treo dân sinh 01 cầu treo cách tuyến đập 1,6km, 01 cầu treo cách tuyến đập khoảng 2,5km; 03 công trình cống tạm tại vị trí cách tuyến đập khoảng 4km và 01 tràn lòng sông tại vị trí cách tuyến đập khoảng 800m. Do công trình thủy điện Đa M’Bri 75MW của Công ty CP thủy điện Miền Nam cách xa tuyến đập thủy điện Đam B’ri 1 (cách 5,2km), mặt khác Công trình thủy điện Đa M’Bri là điều tiết năm nên với việc xả lũ hoặc vỡ đập của thủy điện Đam B’ri 1 nếu xảy ra cũng không ảnh hưởng tới an toàn của đập, hồ chứa thủy điện Đa M’Bri.
- Một số diện tích đất nông nghiệp dọc bờ suối (phần lớn nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ suối Đam B’ri). Phần đất nông nghiệp ven suối Đam B’ri chủ yếu trồng cà phê, chè, đất trống và đất sông suối.
b) Phạm vi ảnh hưởng
- Phạm vi có khả năng xảy ra ngập lụt phía hạ du công trình thủy điện Đam B’ri 1 được tính từ đập thủy điện Đam B’ri 1 (7,5MW) tới đuôi hồ thủy điện Đa M’Bri (75MW) với tổng chiều dài theo lòng sông khoảng 5,2km. Khu vực này hai bên bờ suối có độ dốc tương đối cao và không có người dân sinh sống, canh tác trong vùng ngập lụt.
- Phạm vi ảnh hưởng thuộc địa bàn 2 xã, xã Đam B’ri, Thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, cụ thể:
+ Phạm vi ngập lụt phía bờ trái tính từ chân đập tới Kênh xả thuộc địa bàn xã Đam B’ri.
+ Phạm vi ngập lụt phía bờ trái tính từ Kênh xả tới lòng hồ thủy điện Đa M’Bri và phía bờ phải thuộc địa bàn xã Lộc Tân.
c) Mức độ ảnh hưởng
Theo tình huống xả lũ, vỡ đập tại bản đồ ngập lụt vùng hạ du tại các Bảng thống kê diện tích ngập, số hộ và tài sản bị ảnh hưởng ứng với 3 kịch bản giả định: xả lũ với tần suất 10%, lũ thiết kế 1,5% và vỡ đập tại tần suất lũ kiểm tra 0,5%.
- Do dung tích lòng hồ Thuỷ điện Đam B’ri 1 nhỏ, chỉ 0,52 triệu m3 và thiết kế đập tràn tự do nên ảnh hưởng lũ chủ yếu thuộc phạm vi 2 bên bờ suối suối Đam B’ri, phần diện tích này chủ yếu thuộc hành lang bảo vệ suối do đó ảnh hưởng không đáng kể đến tài sản nhân dân. Xét tổng thể công trình thủy điện Đam B’ri 1 khi xuất hiện lũ với các tần xuất trên ảnh hưởng không nhiều đến đất đai, hoa màu, tài sản, công trình kiến trúc của nhân dân vùng hạ lưu đập. Phần ngập lụt chủ yếu đất sông suối và đất hành lang bảo vệ suối, các công trình kiến trúc hạ lưu chủ yếu là cầu treo dân sinh, cống tạm qua suối, tràn lòng sông,... và không có dân cư sinh sống. 
(Mức độ ảnh hưởng ứng với các tần suất lũ được thể hiện tại Bảng 1, 2, 3, 4, 5, 6 Phụ lục 2: diện tích ngập lụt, thông kế dân cư, công trình bị ảnh hưởng)
[bookmark: _Toc102719083][bookmark: _Toc102722249][bookmark: _Toc102803545][bookmark: _Toc102831867]5. Sơ đồ mặt bằng đập, hồ chứa và vùng hạ du
[bookmark: _Toc102719084][bookmark: _Toc102722250][bookmark: _Toc102803546][bookmark: _Toc102831868]	Thể hiện tại Tổng mặt bằng công trình và Bản đồ ngập lụt hạ du ban hành kèm theo Quyết định số 01/2024/QĐ-CT ngày 16/01/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri phê duyệt bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập, hồ chứa nước thuỷ điện Đam B’ri 1- năm 2024. 

6. Các tình huống xả lũ khẩn cấp, tình huống vỡ đập và biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.
6.1. Các tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập
Các tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập có 03 trường hợp ứng với: Lũ về với lưu lượng 219m3/s ứng với tần suất lũ 10%; lũ về với lưu lượng 425m3/s ứng với tần suất lũ thiết kế 1,5% và lũ về với lưu lượng 581m3/s ứng với tần suất lũ kiểm tra 0,5%.
Bảng 6.1: Tổng hợp các tình huống xả lũ và vỡ đập thủy điện Đam B’ri 1
	TT
	Tình huống
	Lũ đến hồ
	Tình trạng xả lũ
	Mực nước hồ (m)
	Mực nước hạ lưu NM (m)
	Ghi chú

	1
	TH1
	Lũ về với lưu lượng 219m3/s, tần suất lũ P=10%
	Vận hành bình thường
	720,71
	655,9 
	Xả lũ

	2
	TH2
	Lũ về với lưu lượng 425m3/s, tần suất lũ thiết kế P=1,5%
	Vận hành bình thường
	721,5
	656,8 
	Xả lũ

	3
	TH3
	Lũ về với lưu lượng 581m3/s, Tần suất lũ kiểm tra P=0,5%
	Vận hành bất thường
	721,86
	657,3
	Vỡ đập 


[bookmark: _Toc90891243][bookmark: _Toc26687649][bookmark: _Toc102719086][bookmark: _Toc102722252][bookmark: _Toc102803548][bookmark: _Toc102831870]6.2. Biện pháp ứng phó với các tình huống
[bookmark: _Toc90891244]a) Biện pháp ứng phó với tình huống tần suất lũ P10%
Trưởng Ban, Phó BCH PCTT và TKCN Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác ứng phó với các tình huống khẩn cấp, nhằm đảm bảo toàn vẹn, xuyên suốt quyền chỉ đạo và nghĩa vụ của Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban trong suốt quá trình ứng phó với thiên tai. 
Trưởng BCH PCTT và TKCN Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 có trách nhiệm thông báo lũ khẩn cấp trên lưu vực sông Đồng Nai đến các đơn vị (đơn vị chức trách), gồm: BCH PCTT và TKCN tỉnh Lâm Đồng; BCH PCTT và TKCN thành phố Bảo Lộc; BCH PCTT và TKCN huyện Bảo Lâm; BCH PCTT và TKCN Nhà nhà máy thủy điện Đa M’Bri phía hạ lưu biết để chuẩn bị chỉ đạo triển khai công tác ứng phó;
Liên tục thông báo diễn biến lũ đến UBND các huyện, xã vùng hạ du đập để thông báo cho nhân dân hai bên bờ biết, chủ động ứng phó và phối hợp tốt với lực lượng chức năng khi tình huống diễn biến phức tạp, đặc biệt là nhân dân thuộc xã Đam B’ri  thuộc thành phố Bảo Lộc và xã Lộc Tân thuộc huyện Bảo Lâm.
Tổ chức tuần tra liên tục đoạn hai bên bờ dòng chính phía sau đập tràn để đảm bảo không có người dân đi lại trong vùng dự kiến ngập nguy hiểm, kịp thời hỗ trợ nhân dân khi cần giúp đỡ di tản. Thời gian tuần tra là liên tục đến khi lũ kết thúc theo thông báo của Trưởng BCH PCTT và TKCN Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1.
Thiết lập cầu nối liên lạc, cung cấp thông tin cho các đơn vị chức trách về tình hình diễn biến lũ để chỉ đạo hỗ trợ, phối hợp phòng tránh.
Trưởng BCH PCTT và TKCN Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 liên tục cập nhật số liệu quan trắc mực nước về hồ, lượng mưa đến trên lưu vực và tình hình dự báo thời tiết để chỉ đạo và triển khai các phương án ứng phó và tìm kiếm cứu nạn kịp thời trong trường hợp hình hình thời tiết diễn biến bất thường vượt qua ngưỡng cảnh báo đã được thiết lập.  
b) Biện pháp ứng phó với tình huống tần suất lũ thiết kế P=1,5%
- Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 có trách nhiệm thông báo lũ khẩn cấp trên lưu vực suối Đam B’ri đến các đơn vị liên quan: BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng, BCH PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự huyện Bảo Lâm, BCH PCTT&TKCN thành phố Bảo Lộc, BCH PCTT&TKCN Nhà máy thủy điện Đa M’Bri phía hạ lưu biết để chuẩn bị chỉ đạo triển khai công tác ứng phó;
- Thông báo diễn biến lũ liên tục trên hệ thống loa phát thanh cảnh báo lũ tại khu vực hạ du dập thủy điện Đam B’ri 1 để nhân dân biết và chủ động phòng tránh; 
- Tổ chức tuần tra liên tục đoạn suối từ sau đập thủy điện Đam B’ri 1 đến đuôi hồ chứa thủy điện Đa M’Bri để đảm bảo không có người dân đi lại trên đoạn suối phía hạ lưu đập cho đến khi lũ kết thúc; 
- Tổ chức họp nhanh để phổ biến, kiện toàn phương án ứng phó nguy cơ vỡ đập và phương án cứu hộ khi sự cố vỡ đập có nguy cơ xảy ra phù hợp với nhân lực, vật lực hiện có, thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai thực hiện;
- Chỉ đạo lực lượng cứu hộ nhà máy di chuyển đá hộc, đá dăm, đổ cát vào bao tải đã được chuẩn bị từ trước, thực hiện gia cố các vị trí xung yếu tại đập tràn nhằm bảo vệ không cho phá vỡ vai đập. 
- Thường xuyên liên lạc, cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan về tình hình diễn biến lũ để chỉ đạo hỗ trợ, phối hợp phòng tránh;
- Sau khi lũ kết thúc lũ, Trưởng BCH PCTT&TKCN Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 có trách nhiệm chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, thống kê những thiệt hại nếu có, báo cáo kết quả cho các đơn vị liên quan và Sở Công Thương biết để chỉ đạo các địa phương hỗ trợ trong công tác khắc phục hậu quả.   
c) Biện pháp ứng phó với tình huống vỡ đập (lưu lượng về hồ vượt qúa 581m3/s, tần suất lũ vượt tần suất lũ kiểm tra P≥0,5%
- Khi lũ tràn qua đập, Trưởng BCH PCTT&TKCN Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 triển khai ngay phương án ứng phó với lũ lụt.
- Khi nhân viên trực ban phát hiện hệ thống quan trắc, đập có dấu hiệu bất thường, có nguy cơ vỡ đập, Trưởng BCH PCTT&TKCN Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 báo cáo ngay cho BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Bảo Lâm, UBND thành phố Bảo Lộc để chỉ đạo các địa phương tham gia ứng cứu;
- Cho dừng vận hành nhà máy, cô lập các thiết bị điện nhà máy với hệ thống để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
- Thông báo bằng phương tiện loa phát thanh tại khu vực công trình, đồng thời nhờ địa phương các xã Lộc Tân huyện Bảo Lâm; xã Đam B’ri thành phố Bảo Lộc hỗ trợ thông báo tới người dân được biết về tình huống khẩn cấp vỡ đập công trình thủy điện Đam B’ri 1;
- Trưởng BCH PCTT&TKCN Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 liên lạc và cung cấp thông tin cho BCH PCTT&TKCN Nhà máy thủy điện Đa M’Bri phía hạ lưu biết để chuẩn bị ứng phó;
- Chỉ đạo lực lượng cứu hộ nhà máy và địa phương tập kết vật liệu, xe máy thiết bị để thực hiện việc gia cố các vị trí bị sạt lở; 
- Khi không còn khả năng chống chọi, cứu hộ đập, chấp nhận để phá vỡ đập hoặc xói lở vai đập nhằm giảm việc gia tăng mực nước trong lòng hồ;
- Sau khi vỡ đập kết thúc lũ, Trưởng BCH PCTT&TKCN Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 tổ chức thống kê thiệt hại báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và các Sở, ngành liên quan để chỉ đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả;
- Chủ đập triển khai các bước khắc phục, sửa chữa công trình theo quy định đảm bảo kỹ thuật, chất lượng.
[bookmark: _Toc102719087][bookmark: _Toc102722253][bookmark: _Toc102803549][bookmark: _Toc102831871]7. Nội dung, hình thức cảnh báo, trách nhiệm truyền tin của các tổ chức, các nhân có liên quan. 
[bookmark: _Toc102719088][bookmark: _Toc102722254][bookmark: _Toc102803550][bookmark: _Toc102831872]7.1. Nội dung cảnh báo, hình thức cảnh báo
a) Nội dung cảnh báo
- Thông tin tình huống khẩn cấp xảy ra như mưa lũ, mất an toàn công trình,…
- Quy mô dự kiến các nguy cơ có thể xảy ra: Lưu lượng lũ, xả nước,...
- Phạm vi bị ảnh hưởng dự kiến.
b) Hình thức cảnh báo
 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri có trách nhiệm lắp đặt hệ thống còi báo hiệu, loa, biển cảnh báo phía hạ lưu đập, nhà máy thủy điện Đam B’ri 1. 
* Đối với trường hợp vận hành bình thường:
- Cảnh báo bằng còi báo hiệu hoặc loa cảnh báo:
+ Trước thời điểm vận hành máy 30 phút, cảnh báo 3 lần;
+ Trước thời điểm nước có khả năng tràn qua đập 15 phút, cảnh báo 3 lần;
+ Khi nước tràn qua đập 30 phút, thông báo 1 lần.
- Thông báo bằng văn bản qua fax, email đến các đơn vị liên quan và gửi bản gốc để lữu trữ.
* Đối với trường hợp sự cố:
- Cảnh báo thông qua hệ thống còi, hoặc loa cảnh báo hạ du, thông báo liên tục về sự cố, nguy cơ và khả năng ảnh hưởng cho khu vực hạ du. Đồng thời bố trí lực lượng kiểm tra, cảnh báo dọc theo khu vực hạ du, tại các vị trí cầu dân sinh, cống tạm có người hay qua lại suối Đam B’ri.
- Thông báo điện thoại, internet, bằng văn bản qua fax, email đến các đơn vị liên quan và gửi bản gốc để lữu trữ.
c) Công tác đảm bảo thông tin liên lạc.
- Phải đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc khu vực đập, nhà máy, văn phòng làm việc luôn duy trì trạng thái hoạt động bình thường; nhận và truyền được mọi thông tin đi đến giữa các bên được đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đảm bảo tổ chức chỉ huy, thông tin liên lạc xuyên suốt 24/24.
- Rà soát, cập nhật và hiệu chỉnh các thông tin liên lạc gồm: danh bạ điện thoại của các cá nhân làm đầu mối thông tin, số fax, điện thoại, địa chỉ và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
[bookmark: _Toc102719089][bookmark: _Toc102722255][bookmark: _Toc102803551][bookmark: _Toc102831873]7.2. Trách nhiệm truyền tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan
[bookmark: _Hlk116734526] - Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đưa ra cảnh báo. Các thông tin cảnh báo, ý kiến chỉ đạo, kiến nghị, trao đổi đều phải thực hiện bằng văn bản, đồng thời bằng fax, thông tin trực tiếp qua điện thoại, chuyển bản tin bằng mạng vi tính, sau đó văn bản gốc được gửi để theo dõi, đối chiếu và lưu hồ sơ quản lý.
-  Thực hiện theo Quy chế phối hợp thông tin giữa BCH PCTT&TKCN Nhà máy thủy điện Đam B’ri 1 với đơn vị liên quan (UBND xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm và UBND xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc). Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự huyện Bảo Lâm và BCH PCTT&TKCN thành phố Bảo Lộc nhằm đảm bảo công tác cung cấp thông tin, phối hợp và hỗ trợ lực lượng xử lý sự cố khi cần thiết trong công tác ứng phó tình huống khẩn cấp.
-  Sau mỗi trận lũ, đơn vị quản lý vận hành tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thiệt hại. Nếu có thiệt hại do lũ gây ra thì chủ động phối hợp với chính quyền địa phương điều tra xử lý và khắc phục kịp thời.
-  Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân vùng hạ du về hiệu lực các biển báo phạm vi bảo vệ đập, hiệu lực của tín hiệu thông báo việc lũ từ thượng nguồn về qua tràn theo từng tần suất lũ hoặc xảy ra sự cố vỡ đập và cách phòng tránh theo từng mức độ nguy hiểm.
[bookmark: _Toc102719090][bookmark: _Toc102722256][bookmark: _Toc102803552][bookmark: _Toc102831874]8. Trách nhiệm của chủ sở hữu, tổ chức khai thác đập, hồ chứa thủy điện; cơ quan chức năng của địa phương, tổ chức, cá nhân khác có liên quan
[bookmark: _Toc102719091][bookmark: _Toc102722257][bookmark: _Toc102803553][bookmark: _Toc102831875]8.1. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri - Chủ sở hữu, khai thác công trình thủy điện Đam B’ri 1
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra mất an toàn đập, sự cố đập gây lũ lụt, thiệt hạ cho vùng hạ du.
- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện phương án này nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du.
[bookmark: br13]- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri có nhiệm vụ thu thập thông tin thời tiết, khí tượng thủy văn, bão, lũ trên lưu vực suối Đam B’ri phục vụ cho công tác vận hành hồ chứa thủy điện Đam B’ri 1. Trong quá trình vận hành công trình khi xảy ra các tình huống khẩn cấp gây nguy cơ mất an toàn công trình, an toàn hạ du, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri có trách nhiệm cảnh báo đến UBND xã Lộc Tân, UBND xã Đam B’ri, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự huyện Bảo Lâm và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Bảo Lộc, Sở Công Thương, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng, Công ty CP Thuỷ điện Miền Nam (chủ đập, hồ chứa thuỷ điện Đa M’Bri) và nhân dân vùng hạ du để chủ động trong công tác ứng phó và hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.
- Chủ động đưa ra quyết định xử lý tình huống khẩn cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
- Dự kiến thời gian vận hành, xả lũ và thông báo đến nhân dân vùng hạ du qua hệ thống cảnh báo lũ, đồng thời thông tin cho UBND các cấp bằng điện thoại, Email và văn bản hỏa tốc.
- Thực hiện nghiêm theo nội dung khoản 2 Điều 22 Nghị định 48/2020/NĐ-CP và Điều 4, Điều 9 của Thông tư 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường.
- Thực hiện công tác quản lý, an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Hàng năm rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp, bảo vệ đập, vận hành hồ chứa, ứng phó thiên tai và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Đồng thời gửi báo cáo định kỳ công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện Đam B’ri 1 theo các nội dung tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP về Sở Công Thương trước ngày 15/4.
- Gửi hồ sơ gồm Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập kèm Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đến UBND xã Lộc Tân, UBND xã Đam B’ri, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự huyện Bảo Lâm và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Bảo Lộc, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng để biết, quản lý.
- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có nội dung chưa hợp lý cần sửa đổi, bổ sung, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đam B’ri có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm hạn chế, không để xảy ra thiệt hại cho công trình và vùng hạ du.
[bookmark: _Toc102719095][bookmark: _Toc102722261][bookmark: _Toc102803557][bookmark: _Toc102831879][bookmark: _Toc102719092][bookmark: _Toc102722258][bookmark: _Toc102803554][bookmark: _Toc102831876]8.2. Trách nhiệm của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng
- Theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ, thiên tai trên địa bàn tỉnh nói chung và lưu vực suối Đam B’ri nói riêng để có biện pháp chỉ đạo phòng chống lũ lụt và xử lý các tình huống bất thường có ảnh hưởng đến an toàn hạ du công trình thủy điện Đam B’ri 1. Kịp thời thông tin, chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri về diễn biến thời tiết bất thường, thiên tai, lũ lụt,...
[bookmark: br14] - Chỉ đạo BCH PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự huyện Bảo Lâm; BCH PCTT&TKCN thành phố Bảo Lộc, UBND xã Lộc Tân, xã Đam B’ri và các tổ chức liên quan phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri trong công tác phòng, chống thiên tai và vận hành công trình thủy điện Đam B’ri 1.
 - Tiếp nhận thông tin vận hành hồ chứa thủy điện Đam B’ri 1 để chỉ đạo và xử lý các tình huống xấu trong quá trình xả lũ khẩn cấp và các tình huống bất thường để đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du đập.
[bookmark: _Toc102719096][bookmark: _Toc102722262][bookmark: _Toc102803558][bookmark: _Toc102831880]- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong trường hợp phát hiện những vi phạm các quy định tại Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đam B’ri 1.
- Kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.
8.3. Trách nhiệm của Sở Công Thương
- Hàng năm, tổng hợp báo cáo của Chủ đập, hồ chứa trong công tác phòng, chống thiên tai, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ Công Thương theo quy định;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án này, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh kịp thời các nội dung không phù hợp khi có yêu cầu của Chủ đập nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và cùng hạ du.
[bookmark: _Toc102719094][bookmark: _Toc102722260][bookmark: _Toc102803556][bookmark: _Toc102831878]8.4. Trách nhiệm của UBND huyện Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc; Ban chỉ huy PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự huyện Bảo Lâm, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Bảo Lộc
- Tổ chức thường trực, theo dõi diễn biến tình hình mưa lũ trên toàn bộ khu vực và hệ thống suối Đam B’ri từ Trung tâm Dự báo khí thượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, các phương tiện thông tin đại chúng.
[bookmark: br15]- Nắm rõ tình hình dân sinh kinh tế, địa hình, giao thông, tình hình mưa lũ, ngập lụt vùng hạ du đập thủy điện Đam B’ri 1 trên địa bàn, các khu vực, các điểm có nguy cơ mất an toàn trong quá trình xả lũ thủy điện Đam B’ri 1.
- Tiếp nhận thông tin vận hành hồ chứa thủy điện Đam B’ri 1 để chỉ đạo UBND xã Lộc Tân, xã Đam B’ri phòng, chống lũ lụt và xử lý các tình huống xấu trong quá trình xả tràn điều tiết bình thường, xả tràn khẩn cấp và các tình huống bất thường để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập.
- Chỉ đạo UBND xã Lộc Tân và xã Đam B’ri tuyên truyền đến nhân dân vùng hạ du những thông tin và điều lệnh cảnh báo mất an toàn, đặc biệt là nhân dân thường lưu thông qua suối Đam B’ri khu vực hạ lưu công trình; tuyên truyền đến nhân dân địa phương về các biện pháp phòng tránh tai nạn, thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp xảy ra các tình huống khẩn cấp.
- Kịp thời có biện pháp hỗ trợ tại chỗ trong khả năng khi xảy ra sự cố công trình, sơ tán nhân dân có khả năng bị ảnh hưởng tới nơi an toàn.
[bookmark: _Toc102719093][bookmark: _Toc102722259][bookmark: _Toc102803555][bookmark: _Toc102831877]8.5. Trách nhiệm của UBND xã Lộc Tân, UBND xã Đam B’ri
- Thực hiện các lệnh, chỉ đạo của Trưởng BCH PCTT&TKCN tỉnh và huyện thuộc thẩm quyền.
- Hỗ trợ chủ đập xây dựng quy chế phối hợp giữa chủ đập và chính quyền địa phương tại khu vực công trình. Chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp khi Chủ đập đề nghị hoặc chỉ đạo của cấp trên.
- Chỉ đạo các lực lượng của xã phối hợp với Chủ đập, hồ chứa triển khai ngay các biện pháp ứng phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại của lũ có thể gây ra khi nhận được ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện về tình huống bất thường có thể xảy ra.
- Thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ” khi có tình huống khẩn cấp.
- Chỉ huy ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thiên tai trong phạm vi cấp xã.
- Chủ động triển khai phương án di dời người và tài sản đến khu vực an toàn;
- Kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.
- Hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp khi Chủ đập, hồ chứa có nhu cầu trong công tác phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập, khắc phục sự cố và tìm kiếm cứu nạn.
- Chỉ đạo hệ thống phát thanh của xã đưa tin kịp thời về tình hình xả lũ và công tác chỉ đạo ứng phó.
- Đảm bảo an ninh khu vực công trình, giải quyết hoặc đề xuất lên cấp trên giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng bởi công trình (nếu có).
- Tuyên truyền tới người dân địa phương về các biện pháp phòng tránh tai nạn, thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp xảy ra các tình huống khẩn cấp.
- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình lũ lụt tại chỗ cho cấp trên thuộc quyền.
8.6. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần thủy điện Miền Nam
Là chủ công trình thủy điện Đa M’Bri, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với chủ đập, hồ chứa thủy điện Đam B’ri 1 để xây dựng quy chế phối hợp vận hành nhằm vận hành an toàn an toàn đập hồ chứa thủy điện Đa M’Bri, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ hàng năm.
[bookmark: _Toc102719098][bookmark: _Toc102722264][bookmark: _Toc102803560][bookmark: _Toc102831882][bookmark: _Toc464462630][bookmark: _Toc464463159][bookmark: _Toc464463212][bookmark: _Toc472668022]9. Phương án huy động vật tư, phương tiện, nhân lực khi xảy ra tình huống khẩn cấp
[bookmark: _Toc102719099][bookmark: _Toc102722265][bookmark: _Toc102803561][bookmark: _Toc102831883]9.1. Thực hiện phương án “bốn tại chỗ”
a) Chỉ huy tại chỗ: BCH PCTT&TKCN Công ty là đầu mối chỉ huy khi xảy ra tình huống khẩn cấp tại công trình. Tổ chức trực ban 24/24 trong suốt mùa mưa lũ để đảm bảo chỉ đạo kịp thời và xử lý các tình huống sự cố.
b) Lực lượng tại chỗ: Thành lập, củng cố, kiện toàn BCH PCTT&TKCN Công ty, các lực lượng tăng cường trực tiếp thực hiện công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, nhân lực trực tiếp là bộ phận xưởng vận hành, xưởng sửa chữa thường trực công tác theo chế độ ca kíp, ở và sinh hoạt tại khu nhà điều hành tại Nhà máy thuận tiện cho việc huy động nhân lực, tham gia xử lý sự cố mà không ảnh hưởng đến sản xuất;
c) Phương tiện, vật tư tại chỗ: Trước mùa mưa bão chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, máy móc, nhiên liệu dự phòng để thực hiện công tác phòng chống lụt bão. Các phương tiện phòng hộ lao động như áo phao, găng tay, ủng, áo đi mưa, đèn pin … Bố trí xe ô tô hộ đê trực sẵn sàng hoạt động để vận chuyển bốc xếp người thiết bị, vật tư, vật liệu ứng phó với sự cố do lũ lụt gây ra.
d) Hậu cần tại chỗ: Tại nhà điều hành Nhà máy chuẩn bị đầy đủ thuốc men, lương thực phục vụ công tác PCLB. Đồng thời liên hệ đơn vị cung cấp dự phòng trong trường hợp cần thiết.
9.2. Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực
 - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri chịu trách nhiệm thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cơ sở; tổ chức bồi dưỡng và huấn luyện cho nhân viên Công ty về công tác ứng phó với tình huống khẩn cấp, sẵn sàng tham gia ứng cứu, khắc phục tại chỗ các sự cố. Trường hợp cần huy động thêm nhân lực, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đam B’ri báo cáo BCH PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự huyện Bảo Lâm và BCH PCTT&TKCN thành phố Bảo Lộc để được hỗ trợ.
 - Lực lượng nhân lực tại chỗ có trách nhiệm phân ca trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thông tin, báo cáo tình hình và mọi diễn biến về tình hình mưa bão để Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Công ty có phương án xử lý phù hợp.
- Lực lượng bảo vệ chuyên trách: Bố trí trực bảo vệ theo chế độ trực 24/24h tại các chốt bảo vệ đập tràn, đập dâng, cửa nhận nước và nhà máy.
[bookmark: _Toc102719100][bookmark: _Toc102722266][bookmark: _Toc102803562][bookmark: _Toc102831884]9.3. Công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ thiết bị xe máy
a) Danh mục các loại vật tư, vật liệu, dụng cụ dự phòng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Xăng
	lít
	20 
	Kho nhà máy

	2
	Dầu Diezl
	lít
	200
	Kho nhà máy

	3
	Nhớt
	lít
	200
	Kho nhà máy

	4
	Cát (đất)
	m3
	25
	Vai đập, bãi trữ

	5
	Đá hộc
	m3
	25
	Vai đập, bãi trữ

	6
	Dây thép buộc
	kg
	15
	Kho nhà máy

	7
	Bao tải
	Cái
	50
	Kho nhà máy

	8
	Máy đục bê tông
	Cái
	1
	Kho nhà máy

	9
	Máy hàn 
	Cái
	1
	Kho nhà máy

	10
	Máy bơm nước
	Cái
	2
	Kho nhà máy

	11
	Máy cắt thép
	Cái
	1
	Kho nhà máy

	12
	Xẻng
	Cái
	3
	Kho nhà máy

	13
	Cuốc
	Cái
	3
	Kho nhà máy

	14
	Dao phát
	Cái
	2
	Kho nhà máy

	15
	Xà beng
	Cái
	1
	Kho nhà máy

	16
	Cáp vải cẩu hàng 10T
	Sợi
	2
	Kho nhà máy

	17
	Mã ní 6,5T
	Cái
	2
	Kho nhà máy

	18
	Áo phao cứu hộ
	Cái
	4
	Kho nhà máy

	19
	Dây đeo an toàn
	Cái
	3
	Kho nhà máy

	20
	Dây thừng
	Sợi
	1
	Kho nhà máy

	21
	Thang gấp chữ A
	Cái
	1
	Kho nhà máy

	22
	Thang nhôm rút
	Cái
	1
	Kho nhà máy

	23
	Xe rùa
	Cái
	3
	Kho nhà máy

	24
	Đèn pin
	Cái
	5
	Kho nhà máy

	25
	Đèn chiếu sáng
	Cái
	10
	Kho nhà máy

	26
	Dây điện
	m
	50
	Kho nhà máy

	27
	Giàn giáo
	Bộ
	3
	Kho nhà máy

	28
	Bộ đàm
	Cái
	3
	Kho nhà máy


b) Trang thiết bị và phương tiện dự phòng
	TT
	Trang thiết bị và
phương tiện dự phòng
	Đơn vị
	Số lượng
	Hiện trạng thiết bị

	1
	Máy phát điện Diezen công suất 150 KVA
	Máy
	01
	Tại văn phòng, Bảo dưỡng định kỳ và đang vận hành tốt 

	2
	Xe  hộ đê  (Xe bán tải)
	Chiếc
	01
	Hoạt động bình thường

	3
	Xe máy
	Chiếc
	03
	Hoạt động bình thường



c) Dược phẩm dự phòng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số Lượng
	Ghi chú

	1
	Panadol Extra 0,5g
	Hộp
	2
	

	2
	Băng Urgo
	Hộp
	2
	

	3
	Thuốc sát trùng
	Lọ
	2
	

	4
	Nước muối
	Chai
	3
	

	5
	Natricloricl 0,9%
	Lọ
	10
	

	6
	Cồn 70
	Lọ
	3
	

	7
	Bông tiệt trùng
	Gói
	3
	

	8
	Băng cuộn
	Gói
	3
	

	9
	Băng dính
	Cuộn
	3
	

	10
	Gạc tiệt trùng
	Gói
	3
	


[bookmark: _Toc102719101][bookmark: _Toc102722267][bookmark: _Toc102803563][bookmark: _Toc102831885]10. Danh bạ điện thoại và các hình thức liên lạc khác giữa chủ sỡ hữu đập, hồ chứa thuỷ điện; tổ chức khai thác đập, hồ chứa; chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương; cơ quan khác có liên quan đến vận hành an toàn đập, hồ chứa
[bookmark: _Toc102803564][bookmark: _Toc102831886]10.1. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại
	Email

	1
	Hoàng Sỹ Bích
	Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Phó trưởng ban phụ trách công tác Phòng chống thiên tai
	
02633831995
0975243433
	

	2
	Nguyễn Bình Sơn
	Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó trưởng ban phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn
	02633821553
	sonnb@lamdong.gov.vn

	3
	Trương Minh Đương
	Giám đốc Công an tỉnh – Phó trưởng ban thường trực phụ trách cứu hộ, cứu nạn thiên tai
	0693449018
	0903879616

	4
	Nguyễn Hà Lộc
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Ủy viên thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
	
02633813636
0983822184
	
nguyenhaloc@lamdong.gov. vn

	5
	Hoàng Trọng Hiền
	Giám đốc Sở Công Thương - Ủy viên
	02633832613
0913743579
	hienht@lamdong.gov.vn

	6
	Trần Xuân Hiền
	Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh
	02633824221
0913667880
	xuanhien67@yahoo.com

	7
	Phạm Trung Dũng
	Giám đốc Trung tâm Quản lý ĐT&KTTL Lâm Đồng
	
0918814135
	dunggiadl@yahoo.com

	8
	Văn Phòng thường trực
	Đặt tại Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT
	02633822451
	pclblamdong@yahoo.com.vn





10.2. BCH PCTT & TKCN thành phố Bảo Lộc
- Ông: Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc - Trưởng ban; ĐT: 02633.839731; Fax: 02633839716;
- Ông: Phùng Ngọc Hạp - Phó chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc – Phó Trưởng ban thường trực; ĐT: 0919812768; Văn phòng: 0263.3839731; Fax: 02633839716;
- Ông: Nguyễn Văn Nhâm - Trưởng phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc - Phó Trưởng ban phụ trách công tác phòng, chống thiên tai; ĐT: 0902645564;
- Ông: Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng công an thành phố Bảo Lộc - Phó Trưởng ban phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn thiên tai; ĐT: 02633.865.466;
- Ông: Nguyễn Văn Thống - Chỉ huy trưởng cơ quan Quân sự thành phố Bảo Lộc - Phó Trưởng ban phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn; ĐT: 0974.563.646;
- Ông: Nguyễn Trần Long- Phó Trưởng Phòng Kinh tế: Ủy viên Thường trực; kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố; ĐT: 0918.399.100;
- Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đặt tại Phòng Kinh tế; ĐT: 02633711722; Email: ktbaoloc@lamdong.gov.vn.
10.3. Ban chỉ huy PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự huyện Bảo Lâm 
- Ông Trương Hoài Minh - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban;
- Ông Đồng Văn Trường - Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban thường trực; ĐT: 0918.404.268.
- Ông Lưu Văn Đô - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện - Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực phòng thủ dân sự và tìm kiếm cứu nạn; ĐT: 0963.312.779;
- Ông Đậu Xuân Bảo - Trưởng Công an huyện - Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực cứu nạn, cứu sập, phòng, chữa cháy, công tác an ninh, trật tự; ĐT: 0913.499.618;
- Ông: Nguyễn Văn Tùng - Trưởng phòng NN&PTNN huyện Bảo Lâm - Phó Trưởng ban phụ trách phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ĐT: 0977.926.364;
- Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bảo Lâm đặt tại Phòng NN&PTNT: Email: nnptntbaolam@lamdong.gov.vn; ĐT: 02633 877019.
10.4. Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã	
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Chức vụ đơn vị
	Số điện thoại

	I
	Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Lộc Tân

	1
	Nguyễn Văn Nam
	Trưởng Ban
	Chủ tịch xã
	0919.195.387

	2
	Nguyễn Văn Bình
	Phó Trưởng Ban
	Phó chủ tịch
	0986.462.426

	II
	Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã Đam B’ri

	1
	Nguyễn Văn Thuật
	Trưởng Ban
	Chủ tịch xã
	0965.975.679

	2
	Phạm Duy Quyết
	Phó Trưởng Ban
	Phó chủ tịch
	0915.203.179


[bookmark: _Toc102803565][bookmark: _Toc102831887]10.5. Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty CP Thủy điện Miền Nam
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Chức vụ đơn vị
	Số điện thoại

	1
	Võ Văn Trãi
	Trưởng BCH PCTT&TKCN
	Tổng giám đốc
	0963712628

	2
	Đào Hoàng Dũng
	Phó BCH PCTT&TKCN
	Phó Tổng giám đốc
	0915738577

	3
	Nguyễn Tấn Vĩnh
	Phó BCH PCTT&TKCN
	Giám đốc CNLĐ
	0913934963

	4
	Nguyễn Văn Minh
	Uỷ viên
	Phó P. KHKT
	0986232903


10.6. Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty CP Đầu tư Phát triển Đam B’ri
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Chức vụ đơn vị
	Số điện thoại

	1
	Mai Xuân Phương
	Trưởng ban
	Phó Tổng giám đốc
	0903356653

	2
	Huỳnh Công Khanh
	Phó trưởng ban thường trực
	Giám đốc nhà máy
	0918398885

	3
	Bùi Văn Quảng
	Phó trưởng ban
	PGĐ nhà máy
	0934666181

	4
	Phạm Văn Hận
	Ủy viên
	Trưởng ca
	0911665345

	5
	Nguyễn Hoàng Hải
	Ủy viên
	Trưởng ca
	0912286933

	6
	Nguyễn Sơn Hải
	Ủy viên
	Trưởng ca
	0919126273

	7
	Phạm Văn Duy
	Ủy viên
	Trưởng ca
	0819447339

	8
	Phạm Ngọc Bình
	Ủy viên
	Đội trưởng DTBD
	0852949458

	9
	Phạm Quang Hoàng
	Ủy viên
	Tổ trưởng tổ bảo vệ
	0971303369
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PHẦN 3
CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN
1. Hồ sơ thiết kế, Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật công trình thủy điện Đam B’ri 1.
2. Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Đam B’ri 1.
3. Bản đồ ngập lụt vùng hạ du công trình thủy điện Đam B’ri 1.
4. Các tài liệu khác liên quan đến dự án.



PHỤ LỤC
(Kèm theo Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp năm 2024
Công trình thủy điện Đam B’ri 1)
Phụ lục 1
Các thông số kỹ thuật chính của công trình 
	TT
	Các thông số
	Đơn vị
	Trị số
	Ghi chú

	
	Cấp công trình
	
	Cấp 3
	

	I
	Đặc trưng lưu vực
	
	
	

	1
	Diện tích lưu vực (Flv) tới tuyến đầu mối:
	km2
	89
	

	2
	Dòng chảy 
	
	
	

	
	- Lũ tần suất P= 0,5%
	m3/s
	581
	Lũ kiểm tra

	
	- Lũ tần suất P= 1.5%
	m3/s
	425
	Lũ thiết kế

	
	- Lưu lượng bình quân năm
	m3/s
	5,48
	

	II
	Hồ chứa
	
	
	

	1
	Mực nước dâng bình thường-MNDBT
	m
	720,0
	

	2
	Mực nước chết - MNC 
	m
	718,0
	

	3
	Mực nước lũ thiết kế – Q1.5%
	m
	721,5
	

	4
	Mực nước lũ kiểm tra – Q0.5%
	m
	721,86
	

	5
	Dung tích hồ W
	
	
	

	
	  - Dung tích hồ tại MNDBT - Wbt 
	106m3
	0,531
	

	
	  - Dung tích hồ tại MNC - Wc
	106m3
	0,386
	

	
	  - Dung tích hữu ích - Whi 
	106m3
	0,145
	

	6
	Diện tích mặt hồ F
	
	
	

	
	  Diện tích tại MNDBT - Fbt
	km2
	0,0799
	

	III
	Các đặc trưng công trình
	
	
	

	1
	Tuyến áp lực
	
	
	

	a
	Đập chính 
	
	
	

	
	- Loại đập
	
	Bê tông và đất đồng chất
	

	
	- Cao trình đỉnh
	m
	722,5
	

	
	- Chiều rộng đỉnh
	m
	5
	Đập dâng

	
	- Chiều dài đập theo đỉnh (kể cả đập tràn, CLN )
	m
	204
	

	
	- Chiều Cao đập lớn nhất
	m
	20,5
	

	
	- Mái thượng lưu / hạ lưu
	
	0/0,7(2,5/2)
	Trong ( ) là của đập đất

	b
	Đập tràn xả lũ
	
	
	

	
	-  Loại:  Tràn tam giác vo tròn ở đỉnh
	
	Tràn tự do
	

	
	-  Vị trí
	
	Lòng sông
	

	
	-  Khả năng xả lớn nhất
	m3/s
	581
	

	
	-  Hình thức tiêu năng
	
	Tiêu năng đáy
	

	
	-  Cao trình ngưỡng tràn
	m
	720
	

	
	-  Tổng chiều rộng tràn nước
	m
	105
	

	2
	Tuyến năng lượng
	
	
	

	a
	Cửa lấy nước
	
	
	

	
	- Vị trí
	
	Trong thân đập 
	

	
	-  Cao trình ngưỡng
	m
	713,2
	

	
	- Kích thước cửa vào
	m
	2,4x2,4
	Tại cửa van

	
	- Lưu lượng lớn nhất
	m3/s
	14,7
	

	b
	Kênh áp lực
	
	
	

	
	- Loại 
	
	Bê tông
	

	
	-  Kích thước 
	m
	2,4x2,4
	

	
	-  Chiều dài đường ống - L
	m
	1.618
	

	c
	Tháp điều áp
	
	
	

	
	- Loại 
	
	Hình trụ
	

	
	-  Đường kính trong - D
	m
	9
	

	
	-  Chiều cao
	m
	14,8
	

	d
	Đường ống áp lực
	
	
	

	
	- Loại 
	
	Thép
	

	
	-  Đường kính trong - D
	m
	2,2/1,8/1,2
	

	
	-  Tổng chiều dài trước khi phân nhánh
	m
	201,11
	

	e
	Nhà máy thủy điện 
	
	
	

	
	- Loại nhà máy
	
	Đường dẫn
	

	
	- Loại tuabin
	
	Francis trục ngang
	

	
	-  Số tổ máy
	Tổ
	2
	

	
	- Cao trình sàn lắp máy
	m
	658
	

	
	- Kích thước nhà máy
	m
	18,6*41,6
	

	
	- Công suất đơn vị tổ máy
	MW
	3,75
	

	
	- Lưu lượng max qua nhà máy - Qmax
	m3/s
	14,7
	

	
	- Cột nước lớn nhất - Hmax
	m
	67,10
	

	
	- Cột nước tính toán - Htt
	m
	60,0
	

	
	- Công suất lắp máy - Nlm
	MW
	7,5
	

	
	- Sản lượng điện hàng năm – Eo
	Tr.Kwh
	28,54
	





Phụ lục 2
Bảng 1: Thống kê tổng diện tích ngập lụt ứng với tình huống xả lũ với tần suất 10%
	Đơn vị hành chính
	Loại hình hiện trạng sử dụng đất
	Diện tích bị ngập (ha)

	Thành phố Bảo Lộc
	4,37

	Xã Đam B’ri
	Đất giao thông
	0,0

	
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,0

	
	Đất ở tại nông thôn
	0,0

	
	Đất trồng cây lâu năm
	1,26

	
	Đất sông suối
	3,11

	Huyện Bảo Lâm
	14,73

	

Xã Lộc Tân
	Đất giao thông
	0,0

	
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,0

	
	Đất ở tại nông thôn
	0,0

	
	Đất trồng cây lâu năm
	4,72

	
	Đất sông suối
	10,01

	Tổng diện tích
	
	19,10



Bảng 2: Thống kê số hộ dân, công trình, tài sản bị ảnh hưởng ứng với kịch bản lũ 10%
	Địa phận 
	Diện tích ngập
	Số hộ bị ngập
	Số công trình bị ảnh hưởng
	Số dân bị ngập

	
	(hecta)
	(hộ)
	Chòi canh
(cái)
	Cầu treo dân sinh (cái)
	Cống tạm qua lòng sông (cái)
	Ngầm qua suối sông (cái)
	(khẩu)

	Xã Đam B’ri
	4,37
	0
	0
	0
	2
	1
	0

	Xã Lộc Tân
	14,73
	0
	0
	2
	1
	0
	0



Bảng 3: Thống kê tổng diện tích ngập lụt ứng với tình huống xả lũ với tần suất 1,5%
	Đơn vị hành chính
	Loại hình hiện trạng sử dụng đất
	Diện tích bị ngập (ha)

	Thành phố Bảo Lộc
	6,00

	Xã Đam B’ri
	Đất giao thông
	0,0

	
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,0

	
	Đất ở tại nông thôn
	0,0

	
	Đất trồng cây lâu năm
	2,89

	
	Đất sông suối
	3,11

	Huyện Bảo Lâm
	20,42

	

Xã Lộc Tân
	Đất giao thông
	0,0

	
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,0

	
	Đất ở tại nông thôn
	0,0

	
	Đất trồng cây lâu năm
	10,41

	
	Đất sông suối
	10,01

	Tổng diện tích
	
	26,42


Bảng 4: Thống kê số hộ dân, công trình, tài sản bị ảnh hưởng ứng với kịch bản lũ 1,5%
	Địa phận 
	Diện tích ngập
	Số hộ bị ngập
	Số công trình bị ảnh hưởng
	Số dân bị ngập

	
	(hecta)
	(hộ)
	(chòi canh)
	Cầu treo dân sinh (cái)
	Cống tạm qua lòng sông (cái)
	Ngầm qua suối sông (cái)
	(khẩu)

	Xã Đam B’ri
	6,0
	0
	0
	0
	2
	1
	0

	Xã Lộc Tân
	20,42
	0
	0
	2
	1
	0
	0



Bảng 5: Thống kê tổng diện tích ngập lụt ứng với tình huống xả lũ với tần suất 0,5 %
	Đơn vị hành chính
	Loại hình hiện trạng sử dụng đất
	Diện tích bị ngập (ha)

	Thành phố Bảo Lộc
	7,09

	Xã Đam B’ri
	Đất giao thông
	0,0

	
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,0

	
	Đất ở tại nông thôn
	0,0

	
	Đất trồng cây lâu năm
	3,98

	
	Đất sông suối
	3,11

	Huyện Bảo Lâm
	24,21

	

Xã Lộc Tân
	Đất giao thông
	0,0

	
	Đất nuôi trồng thủy sản
	0,0

	
	Đất ở tại nông thôn
	0,0

	
	Đất trồng cây lâu năm
	14,20

	
	Đất sông suối
	10,01

	Tổng diện tích
	
	31,3


Bảng 6: Thống kê số hộ dân, công trình, tài sản bị ảnh hưởng ứng với kịch bản lũ 0,5%
	Địa phận 
	Diện tích ngập
	Số hộ bị ngập
	Số công trình bị ảnh hưởng
	Số dân bị ngập

	
	(hecta)
	(hộ)
	(chòi canh)
	Cầu treo dân sinh (cái)
	Cống tạm qua lòng sông (cái)
	Ngầm qua suối sông (cái)
	(khẩu)

	Xã Đam B’ri
	7,09
	0
	0
	0
	2
	1
	0

	Xã Lộc Tân
	24,21
	0
	0
	2
	1
	0
	0
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